Một số điểm mới của Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN

Ngày 15/5/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng (Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20). Quyết định này thay thế Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1 ngày 19/10/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng (Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371). 
Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371 được ban hành từ năm 1999, đến nay đã có một số điểm lạc hậu không còn phù hợp với tình hình thực tế và sự phát triển của thị trường thẻ ở nước ta. Việc ban hành Quy chế thẻ mới là cần thiết để đáp ứng đòi hỏi của thực tế và đáp ứng yêu cầu của việc quản lý nhà nước đối với thị trường thẻ. 

1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Quy chế thẻ, đưa loại hình thẻ trả trước vào phạm vi điều chỉnh của Quy chế thẻ: 
Theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371, thẻ ngân hàng bao gồm hai loại là thẻ thanh toán (tương tự như thẻ ghi nợ (debit card)) và thẻ tín dụng (credit card). 

Theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20, thì ngoài hai loại thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng còn có thêm loại hình thẻ trả trước (prepaid card). 

Thẻ trả trước là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ (gửi, nạp, rút tiền mặt, thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, sử dụng các dịch vụ khác) trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền mà chủ thẻ đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ (khoản 6 Điều 2 Quy chế). 

Thẻ trả trước có đặc điểm khác với thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng là chủ thẻ không cần phải có tài khoản tại ngân hàng. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thẻ trả trước đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế thẻ. Chỉ một số loại thẻ trả trước có những tính năng đặc biệt, có ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán, ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng mới thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế thẻ, mới chịu sự quản lý và cấp phép phát hành, thanh toán thẻ của Ngân hàng Nhà nước. 

Liên quan đến những loại thẻ trả trước nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế thẻ, tại khoản 1 Điều 2 Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 quy định các loại thẻ do các nhà cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát hành để sử dụng trong việc thanh toán hàng hoá, dịch vụ cho chính các tổ chức phát hành đó thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế thẻ, không chịu sự quản lý và cấp phép của Ngân hàng Nhà nước. 

Thẻ trả trước bao gồm hai loại là thẻ trả trước xác định danh tính (thẻ trả trước định danh) và thẻ trả trước không xác định danh tính (thẻ trả trước vô danh). Đối với thẻ trả trước vô danh, số dư trên mỗi thẻ không được vượt quá hạn mức do Ngân hàng Nhà nước quy định, không được nạp thêm tiền vào thẻ và chỉ được sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ. Quy định này nhằm hạn chế việc lợi dụng thẻ trả trước vô danh trong các hoạt động tội phạm, rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 

2. Mở rộng tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ: 
Theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371, tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ chỉ là các ngân hàng, cụ thể tại Quy chế này chỉ có các khái niệm ngân hàng phát hành thẻ, ngân hàng thanh toán thẻ, không có khái niệm tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ nói chung. 

Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 mở rộng các chủ thể phát hành thẻ, ngoài ngân hàng còn có thể là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng cũng có thể được phát hành thẻ khi các tổ chức này được phép hoạt động ngân hàng trong đó có hoạt động phát hành thẻ. Việc mở rộng các tổ chức được phát hành thẻ phù hợp với thực tế hiện nay là có một số tổ chức không phải là ngân hàng nhưng cũng có hoạt động phát hành thẻ có tính chất thanh toán rộng rãi ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán, hoạt động ngân hàng. Do vậy, quy định về việc phát hành thẻ của các tổ chức khác này một mặt để thừa nhận, mặt khác là để quản lý nhà nước đối với việc phát hành thẻ của các tổ chức khác này. 

Đối với tổ chức thanh toán thẻ, ngoài tổ chức thanh toán thẻ là ngân hàng theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371, tổ chức thanh toán thẻ theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 còn có thể là các tổ chức khác không phải là ngân hàng khi các tổ chức này được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong đó có dịch vụ thanh toán thẻ. 

3. Đổi mới quy định về việc cấp phép phát hành thẻ, thanh toán thẻ: 
Theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371, chủ thể phát hành thẻ là các ngân hàng. Để được thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ, các ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép phát hành thẻ. 

Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 có sự thay đổi cơ bản về việc cấp phép đối với hoạt động phát hành thẻ. Đối với các ngân hàng để được phát hành thẻ không cần phải được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước mà chỉ cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế. Chỉ đối với các tổ chức khác không phải là ngân hàng bao gồm tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng để được phát hành thẻ thì cần phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động ngân hàng trong đó có hoạt động phát hành thẻ. 

Quy định về việc cấp phép phát hành thẻ đối với các ngân hàng theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 thể hiện sự đổi mới trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động phát hành thẻ, chuyển từ việc tiền kiểm (cấp phép) sang việc hậu kiểm (kiểm tra, thanh tra các điều kiện trong quá trình thực hiện hoạt động phát hành thẻ). Quy định này cũng phù hợp với quy định hiện hành của Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Về điều kiện đối với tổ chức thanh toán thẻ, tại Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371 không đặt ra các điều kiện đối với tổ chức thanh toán thẻ (ngân hàng thanh toán thẻ). Tại Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 các điều kiện đối với tổ chức thanh toán được quy định tại Điều 14 Quy chế. Cụ thể, đối với các ngân hàng để được thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ chỉ cần đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14 Quy chế mà không cần phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Đối với các tổ chức khác không phải là ngân hàng để được thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ thì cần phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong đó có dịch vụ thanh toán thẻ. 

Như vậy, theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 thì mặc dù hoạt động phát hành thẻ, thanh toán thẻ của các tổ chức khác (không phải là ngân hàng) cần phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép, nhưng Ngân hàng Nhà nước không thực hiện cấp các loại giấy phép phát hành thẻ hay giấy phép thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ riêng mà việc cho phép của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện trên chính giấy phép hoạt động ngân hàng (theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng) và giấy phép thực hiện dịch vụ thanh toán (theo quy định của Nghị định số 64/2001/NĐ-CP) cấp cho các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng hoặc có hoạt động thực hiện dịch vụ thanh toán. 

4. Mở rộng chủ thể sử dụng thẻ: 
Theo Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371, tổ chức phát hành thẻ chỉ phát hành thẻ cho các chủ thẻ là cá nhân. Tuy nhiên, do tính năng của thẻ cũng thích hợp để sử dụng trong quản lý chi tiêu của các tổ chức. Do vậy, để thúc đẩy sự phát triển của thị trường thẻ, Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 quy định chủ thể sử dụng thẻ ngoài các cá nhân, còn có thể là các tổ chức. 

5. Bổ sung quy định về thanh toán bù trừ giao dịch thẻ, quyết toán kết quả thanh toán bù trừ giao dịch thẻ: 

Tại Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371 chưa có các quy định về thanh toán bù trừ giao dịch thẻ. Tuy nhiên để phát triển thị trường thẻ, thực hiện việc kết nối, chuyển mạch giữa các hệ thống thẻ của các tổ chức phát hành thẻ khác nhau thì việc quy định về thanh toán bù trừ giao dịch thẻ, quyết toán kết quả thanh toán bù trừ giao dịch thẻ là cần thiết nhằm quản lý nhà nước và tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động này trên thực tế. Cụ thể, tại Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 quy định việc thực hiện dịch vụ thanh toán bù trừ giao dịch thẻ phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép (Điều 17 Quy chế) và việc quyết toán kết quả thanh toán bù trừ giao dịch thẻ phải được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước hoặc tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (Điều 18 Quy chế). 

6. Mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ: 
Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 371 chỉ điều chỉnh đối với hoạt động phát hành thẻ, thanh toán thẻ và sử dụng thẻ. 

Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 ngoài điều chỉnh các hoạt động phát hành, thanh toán, sử dụng thẻ, còn điều chỉnh cả đối với một số dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ như: đại lý phân phối thẻ, cho thuê ATM/POS/CD, nạp tiền vào ATM/CD, bảo dưỡng ATM/POS/CD, cung cấp giải pháp kỹ thuật liên quan đến nghiệp vụ thẻ…. Tuy nhiên, Quy chế chỉ đưa ra quy định chung nhất là việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ giữa các bên. 

7. Ngoài ra tại Quy chế thẻ ban hành kèm theo Quyết định 20 còn sửa đổi, bổ sung (hoặc loại bỏ) một số quy định khác (về cấp mã số tổ chức phát hành thẻ; về thông báo mất thẻ; về điều kiện đối với chủ thẻ phụ; về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc phát hành, thanh toán, sử dụng, hỗ trợ hoạt động thẻ…) theo hướng quy định chặt chẽ, đầy đủ và hợp lý hơn.

Ngày 6/06/2007. 
Theo http://www.sbv.gov.vn/home/TinHDNH.asp?tin=2000.
